Mẫu số 06

BẢNG KIỂM TRA
THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG (SIMULATOR - SIM)
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	BẢNG KIỂM TRA
THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN MÔ PHỎNG

SIMULATION TRAINING CHECKLIST
	HƯỚNG DẪN

In hoặc đánh máy. Chỉ nộp đơn bản gốc cho phòng Quản lý hoạt động bay hoặc người được Cục Hàng không ủy quyền, nếu thiếu chỗ thì dùng tờ đính kèm

INSTRUCTIONS

Print or type. Submit original only to the Air Navigation Department or a CAAV Authorized Person. If additional space is required, use an attachment


	A. THÔNG TIN CƠ BẢN/GENERAL INFORMATION

	Tên doanh nghiệp, tổ chức sở hữu/người khai thác/người sử dụng hệ thống mô phỏng, giả định

Name of enterprise, owning organization/operator/user of the simulation training
	

	Địa chỉ

Address
	

	Tên thiết bị

Model
	

	Tên và địa chỉ nhà chế tạo hệ thống mô phỏng, giả định 

Name and address of the simulation training equipment manufacturer
	

	Năm sản xuất (Năm xuất xưởng)

Year of manufacture (Date of manufacture/Factory release year)
	

	Số hiệu thiết bị

Serial Number/ID
	

	Địa điểm đặt hệ thống mô phỏng, giả định

Location of the simulation training equipment
	

	Phiên bản phần mềm

Software Build
	

	Mục đích sử dụng

Purpose of use
	

	Thời gian dự kiến đưa vào khai thác

Estimated time of operation
	


	B. THÔNG TIN CHI TIẾT/DETAILED INFORMATION

	Loại hình huấn luyện (hoặc vị trí huấn luyện)

Type of training (or training position)
	Huấn luyện cơ bản

Ab-initio Training
	□

	
	Huấn luyện năng định

Rating Training
	□

	
	Huấn luyện định kỳ để duy trì năng lực

Refresher Training
	□

	
	Huấn luyện tình huống bất thường và khẩn cấp

Emergency & Abnormal Situations
	□

	
	Huấn luyện chuyển đổi/Chuyển loại

Conversion/Transition Training
	□

	
	Huấn luyện quản trị nguồn lực hiệp đồng/quản lý nguồn lực nhóm

Team Resource Management - TRM
	□

	Loại hình đánh giá/kiểm tra (hoặc vị trí đánh giá)

Type of assessment/checking (or assessment position)
	Sát hạch cấp Giấy phép & Năng định

Licensing & Rating Assessment
	□

	
	Đánh giá năng lực định kỳ

Proficiency Check
	□

	
	Đánh giá xử lý tình huống khẩn cấp, bất thường

Emergency & Abnormal Assessment
	□

	
	Kiểm tra khả năng chịu tải trong vận hành hệ thống

System Load/Stress Capacity Testing
	□

	
	Đánh giá phục hồi năng lực

Refresher Assessment
	□

	Vị trí tác nghiệp

Operational Positions
	Vị trí KSVKL

CWP - Controller Working Position
	□

	
	Vị trí Phi công giả định

Pseudo-Pilot
	□

	
	Vị trí giáo viên 

Instructor/Supervisor
	□

	Hệ thống hiển thị

Display System
	Hệ thống màn hình mô phỏng góc nhìn 3D

3D View Simulation Display System
	□

	
	Hiển thị Radar

Radar Display
	□

	Hệ thống liên lạc thoại

Voice Communication System (VCS)
	

	Mức độ dự phòng (mô tả cấu trúc, cấu hình máy chủ, nguồn điện ...)
	

	Cơ sở dữ liệu và Cập nhật (Dữ liệu vùng trời, phương thức bay, thời gian cập nhật)
	


	C. HỒ SƠ, TÀI LIỆU KÈM THEO/ATTACHED DOSSIERS AND DOCUMENTS

	Số thứ tự/No.
	Tên hồ sơ/tài liệu/Name of dossier/document

	1
	Sơ đồ kết nối hệ thống 

System Connection Diagram

	2
	Biên bản nghiệm thu tại hiện trường 

Site Acceptance Record

	3
	Báo cáo đánh giá độ trung thực của hệ thống do các KSVKL, giáo viên có năng định phù hợp thực hiện 

System Fidelity Assessment Report conducted by qualified ATCOs and Instructors

	4
	Tài liệu hướng dẫn quy trình vận hành, bảo trì và kế hoạch cập nhật dữ liệu hàng không 

Operations and Maintenance Manual, and Aeronautical Data Update Plan

	5
	Danh mục các kịch bản huấn luyện mẫu 

List of Sample Training Scenarios


	Ngày kiểm tra/Date of Assessment
	Họ và tên/Full Name
	Chữ ký /Signature

	
	
	


